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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	Đọc hiểu
	6,0

	
	
1
	Xác đinh ngôi kể của văn bản phần đọc hiểu
	1,0

	
	
	 *Yêu cầu trả lời
- Ngôi kể: thứ nhất. 
*Hướng dẫn chấm:
- Mức 1,0 điểm: Như đáp án
- Mức 0,0 điểm: Không trả lời hoặc trả lời sai
	

	
	
2
	Hãy tìm những chi tiết trong văn bản cho thấy Nam là một học sinh giỏi ngay từ buổi học đầu tiên ở lớp mới?
	1,0

	
	
	*Yêu cầu trả lời 
- Ngay bài toán tập đầu tiên làm ở lớp mới, Nam đã được mười điểm mà không cần hỏi hay xem bài của ai. 
- Chữ viết của Nam cũng rất đẹp.
*Hướng dẫn chấm:
 - Mức 1,0 điểm: Như đáp án
- Mức 0.5 điểm: Trả lời được 1 chi tiết
- Mức 0,0 điểm : Không trả lời hoặc trả lời sai
	

	
	3
	Chỉ ra lời của người kể chuyện và lời của nhân vật trong đoạn văn bản :
	1,0

	
	
	*Yêu cầu trả lời 
- Lời của người kể chuyện: 
+ Mẹ lắc đầu;
+ Tú lúng túng.
- Lời của nhân vật: 
+ Lời của người mẹ: Sao con cứ gọi bạn là thằng thế nhỉ? Nói chuyện với mẹ, với bố, con không được gọi bạn là thằng nọ thằng kia. Bạn ấy tốt hay xấu mà con lại gọi thế?
+ Lời của người con:Con… con cũng chưa biết ạ!
*Hướng dẫn chấm:
- Xác đinh lời của người kể chuyện (0,5 điểm)
+ Mức 0,5 điểm:  HS xác định đủ 2 lời kể như đáp án
+ Mức 0,25 điểm:  HS xác định được 1 lời kể
-Xác định lời nhân vật (0,5 điểm)
+ Mức 0,5 điểm: Học sinh chỉ rõ đầy đủ lời của hai nhân vật (Chỉ rõ tên nhân vật và lời của nhân vật kèm theo Nếu HS chép  đủ lời  của 2 nhân vật mà không chỉ rõ lời của nhân vật nào cho 0,25 điểm)
+ Mức 0,25 điểm: Học sinh xác định được lời của 1 nhân vật ( có nói rõ tên nhân vật có lời nói đó) Hoặc chỉ  chép nguyên lời của 2 nhân vật hoặc lời của 1 nhân vật  mà không nói rõ lời của nhân vật nào.
+ Mức 0,0 điểm: Không trả lời hoặc trả lời sai
	

	
	4
	Việc Nam mặc áo của chị cho thấy những phẩm chất gì của cậu bé?
	1,0

	
	
	*Yêu cầu trả lời 
- Học sinh diễn đạt, trả lời theo cách riêng  có thể hướng đến các ý như sau:  
Việc Nam mặc áo của chị cho thấy cậu là người:
+ Hiếu thảo, biết thương mẹ
+ Giản dị.
+  Không đua đòi.
...
* Hướng dẫn chấm:
+ Mức 1,0 điểm: Trả lời đúng 3 phẩm chất trở lên
+ Mức 0,75 điểm: Trả lời đúng 2 phẩm chất
+ Mức 0,5 điểm: Trả lời được 1 phẩm chất
+ Mức 0,0: Không trả lời hoặc trả lời sai.
 * Lưu ý:Thí sinhcó cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm.
	

	
	
      5



	Chỉ ra công dụng của dấu ngoặc kép trong câu văn sau:
Tú vừa cười vừa kể rằng: Cái “thằng ấy” mới xin chuyển về, vào lớp 5C của con, nó mặc cái quần ngắn ơi là ngắn và cái áo sơ mi ở trong chiếc áo len thì lại cổ lá sen .
	1,0

	
	
	*Yêu cầu trả lời:
- Người kể chuyện đã dùng dấu ngoặc kép đánh dấu từ ngữ mà Tú dùng để chỉ người bạn mới đến: “Thằng ấy”
- Công dụng:
+ Đánh dấu từ ngữ được dùng với  ý nghĩa đặc biệt: dùng để đánh dấu từ ngữ thể hiện cách gọi tên nhân vật- người bạn mới của Tú một cách suồng sã/ hóm hỉnh theo ngôn ngữ của Tú
+ Thể hiện thái độ của người nói: Người kể chuyện đặt từ “ thằng ấy”trong ngoặc kép cho thấy cái nhìn vừa tò mò, vừa buồn cười của Tú dành cho người bạn mới chuyển đến với vẻ ngoài khác lạ. Nó giúp nhấn mạnh sự chú ý đặc biệt của Tú vào đối tượng này.
*Hướng dẫn chấm:
- Chỉ được dấu ngoặc kép  đánh dấu cho từ ngữ nào cho 0,25 điểm
- Xác định tác dụng tối đa 0,75 điểm
+ Mức 0,75 điểm:  Nêu được đầy đủ 2 ý tác dụng hợp lí
+ Mức 0,5 điểm:  Nêu được đầy đủ 1 tác dụng
+ Mức 0,25 điểm: Chạm được 1  ý tác dụng
+ Mức 0,0 điểm: Không trả lời, hoặc trả lời sai.
	

	
	6
	Qua lời khuyên của mẹ Tú, em rút ra những bài học nào về cách ứng xử với bạn bè?
	1,0

	
	
	*Yêu cầu trả lời:
 HS rút ra bài học về cách ứng xử với bạn bè và diễn đạt theo cách riêng.
- Sau đây là một số gợi ý:
+ Chúng ta cần tôn trọng bạn bè, không được gọi nhau bằng những từ ngữ thiếu lịch sự, thiếu tôn trọng như "thằng", "nó".
+ Không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, hoàn cảnh hay những khác biệt ban đầu.
+ Cần tìm hiểu, quan sát và đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu.
+ Luôn xây dựng tình bạn dựa trên sự chân thành, tôn trọng và sẻ chia.
…………………………………………………………………..
*Hướng dẫn chấm:
+ Mức 0,75 điểm:  Nêu được đầy đủ 3 tác dụng hợp lí
+ Mức 0,5 điểm:  Nêu được đầy đủ 2 tác dụng
+ Mức 0,25 điểm: Nêu được 1 tác dụng
+ Mức 0,0: không trả lời hoặc trả lời không đúng 
* Lưu ý: Học sinh có thể có những cách diễn đạt khác nhưng đảm bảo nội dung vẫn cho điểm tối đa.
	

	 II

	VIẾT
      Trong cuộc đời mỗi con người, có lẽ ai cũng sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ. Hãy kể lại một trải nghiệm sâu sắc về bạn bè, thầy cô hoặc người thân ruột thịt của mình khiến em nhớ mãi. 
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng nội dung tự sự: kể lại mộ trải nghiệm sâu sắc về bạn bè, thầy cô hoặc người thân trong gia đình 
	0,25

	
	
	c.Lựa chọn đúng ngôi kể: theo ngôi kể thứ nhất, người kể xung tôi/em.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề
Kể lại được một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân với người thân trong gia đình, bạn bè hoặc thầy cô… Người kể xưng hô ở ngôi thứ nhất theo cách riêng. Cần đảm bảo các ý cơ bản.
+ Đó là trải nghiệm gì? Xảy ra với ai? Xảy ra trong không gian, thời gian nào? 
+ Trải nghiệm đó đáng nhớ ra sao? (Kể theo trình tự: Mở đầu, diễn biến, kết thúc). Đan xen được lời kể, lời thoại với các yếu tố miêu tả, biểu cảm, tập trung kể để làm nổi bật đây là trải nghiệm để lại ấn tượng sâu sắc với em. 
+Trải nghiệm đó để lại trong em cảm xúc, suy nghĩ , bài học gì?
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ phá, trình bày: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt, trình bày rõ ràng, sạch đẹp.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: 
-Bài viết có giọng điệu riêng, cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy
-Biết kết hợp các phương thức tự sự, biểu cảm, miêu tả giúp bài kể chuyện thêm sâu sắc, ý nghĩa...
*Lưu ý: GV vận dụng  linh hoạt biểu điểm theo cách diễn đạt của học sinh
	0,5



	
	
	Hướng dẫn cho điểm:
+Mức  3,5 – 4,0 điểm: Đảm bảo đầy đủ yêu cầu về kĩ năng, kiến thức, bố cục, đáp ứng các yêu cầu về nội dung và phương pháp làm bài văn tự sự, sử dụng ngôi kể thứ nhất, có đủ các hình thức ngôn ngữ, có đưa các yếu tố miêu tả và biểu cảm hợp lí, cách viết sinh động, sáng tạo.
+Mức  2,75 – 3,25 điểm: Đảm bảo yêu cầu về kĩ năng, kiến thức, đáp ứng hầu hết các yêu cầu về nội dung và phương pháp ,sử dụng ngôi kể thứ nhất, cóhình thức ngôn ngữ đối thoại, biếtsử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm, bố cục rõ ràng, còn mắc một số lỗi diễn đạt, dùng từ, đặt câu…
+ Mức 2,0 – 2,5 điểm: Đảm bảo yêu cầu về kĩ năng, kiến thức, làm đúng phương pháp, biết cách tạo lập đoạn văn, bố cục khá rõ ràng, còn mắc một số lỗi diễn đạt, lỗi dùng từ, đặt câu...
+ Mức 1,25 – 1,75: Đảm bảo yêu cầu về kĩ năng, kiến thức, bài viết  chưa mạch lạc, chưa rõ đặc điểm của bài kể truyện trải nghiệm, bố cục chưa rõ ràng, mắc nhiều lỗi diễn đạt, lỗi dùng từ, đặt câu. 
+Mức  0,5 – 1,0 điểm: Bài viết diễn xuôi, kể lại tác phẩm, chưa biết triển khai các luận điểm, diễn biến không có hoặc lộn xộn.
+Mức 0, 0 điểm: Hs không làm bài hoặc lạc hướng
	

	TỔNG I+II
	10,00


Lưu ý	
- Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng năng lực học sinh, khuyến khích sự sáng tạo.
- Điểm toàn bài là tổng điểm của các câu, không làm tròn.
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